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MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 108  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202531684 Dương Thị Minh Anh ACC 423 A K27KDN

2 27202622388 Lê Thị Lan Anh ACC 423 A K27KDN

3 27202651805 Trần Ngọc Anh ACC 423 A K27KDN

4 28204940091 Lê Thị Ngọc Anh ACC 423 A K28KDN

5 28215006400 Trần Công Tuấn Anh ACC 423 A K28KKT

6 27202629377 Võ Thị Hà Châu ACC 423 A K27HP-KQT

7 27207502435 Phạm Thị Thúy Đào ACC 423 A K27KDN

8 27202651882 Võ Thị Phương Diệp ACC 423 A K27KDN

9 27204541927 Lê Thị Điệp ACC 423 A K27KDN

10 27202603092 Nguyễn Thị Thu Diệu ACC 423 A K27KDN

11 25212603620 Nguyễn Hà Duy ACC 423 A K27KDN

12 27202637538 Phạm Thị Mỹ Duyên ACC 423 A K27KDN

13 27212632046 Nguyễn Kiều Duyên ACC 423 A K27KDN

14 28204901519 Nguyễn Thị Thùy Duyên ACC 423 A K28KDN

15 27202652005 Ngô Uyên Giang ACC 423 A K27KDN

16 28204628008 Nguyễn Tiền Giang ACC 423 A K28KDN

17 28204923994 Hồ Thị Phương Giang ACC 423 A K28KDN

18 28204953722 Đặng Thị Trà Giang ACC 423 A K28KDN

19 27202642773 Trần Thị Thu Hiền ACC 423 A K27KDN

20 27202637643 Nguyễn Thị Thanh Hiếu ACC 423 A K27HP-KQT
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MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 112/1  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28209500591 Nguyễn Thị Xuân Hương ACC 423 A K28KDN

2 26212129984 Lê Đại Khánh ACC 423 A K28KDN

3 27202646549 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan ACC 423 A K27KDN

4 27202647000 Dương Đoàn Kiều Linh ACC 423 A K27KDN

5 27212602145 Bùi Thùy Linh ACC 423 A K27KDN

6 27212602929 Phạm Khánh Linh ACC 423 A K27KDN

7 28204552405 Võ Thị Diệu Linh ACC 423 A K28KDN

8 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 423 A K28KDN

9 28204803475 Ksor Loan ACC 423 A K28KDN

10 27202501441 Bùi Thị Uyên Ly ACC 423 A K27KKT

11 27203602957 Nguyễn Thị Tuyết Ly ACC 423 A K27KDN

12 27212644057 Nguyễn Khánh Ly ACC 423 A K27KDN

13 27204541551 Nguyễn Thị Tuyết Mai ACC 423 A K27KDN

14 28204740559 Lê Thị Ngọc Mai ACC 423 A K28KDN

15 27202639463 Ngô Thị Bích Mùi ACC 423 A K27KDN

16 27202653310 Lê Na ACC 423 A K27KDN

17 27202642129 Lê Thị Nga ACC 423 A K27HP-KQT

18 28204949857 Trần Thị Kiều Nga ACC 423 A K28KDN

19 28204906579 Nguyễn Trần Hiếu Ngân ACC 423 A K28KDN

20 27212654025 Nguyễn Hàn Phương Nghi ACC 423 A K27KDN
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MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 112/2  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202602501 Đỗ Thị Hồng Ngọc ACC 423 A K27KDN

2 27202602779 Hoàng Thị Bích Ngọc ACC 423 A K27KDN

3 28204901598 Lê Nguyễn Thảo Nguyên ACC 423 A K28KDN

4 27204541504 Hoàng Thị Thanh Nhàn ACC 423 A K27KDN

5 27212643697 Phạm Hoàng Nhi ACC 423 A K27KDN

6 27202325767 Hoàng Thị Hồng Nhung ACC 423 A K27KNN

7 27202630815 Nguyễn Thị Thảo Nhung ACC 423 A K27HP-KQT

8 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ACC 423 A K28KDN

9 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ACC 423 A K28KDN

10 27202640681 Đoàn Nguyễn Như Quỳnh ACC 423 A K27HP-KQT

11 27212526693 Phạm Anh Tài ACC 423 A K27KDN

12 27202631929 Trần Thị Mỹ Tâm ACC 423 A K27KDN

13 27212653708 Nguyễn Nữ Ái Tâm ACC 423 A K27KDN

14 27202602731 Trần Thị Hà Thanh ACC 423 A K27KDN

15 28204805507 Lê Thị Thanh Thảo ACC 423 A K28KDN

16 28214901514 Trần Minh Thiên ACC 423 A K28KDN

17 28215052330 Bùi Thịnh ACC 423 A K28KKT

18 28204904011 Trần Ngọc Kiều Thu ACC 423 A K28KDN

19 28204904409 Nguyễn Thị Anh Thư ACC 423 A K28KDN

20 27202644088 Trịnh Thị Kim Thương ACC 423 A K27KDN
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MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 201  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204301809 Lê Thị Thu Thương ACC 423 A K28KDN

2 28204653290 Nguyễn Thị Hoài Thương ACC 423 A K28KKT

3 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý ACC 423 A K28KDN

4 27212601425 Phạm Cao Như Thủy ACC 423 A K27KDN

5 27202239106 Phan Thị Đan Trâm ACC 423 A K27KNN

6 27202436799 Đặng Thị Trâm ACC 423 A K27KDN

7 27202603090 Ngô Thị Tấn Thùy Trâm ACC 423 A K27KDN

8 27202639074 Nguyễn Thị Thùy Trâm ACC 423 A K27KDN

9 27212526199 Mai Ngọc Trâm ACC 423 A K27KDN

10 27202520630 Lê Ngọc Bảo Trân ACC 423 A K27KDN

11 27205249823 Hoàng Khánh Trang ACC 423 A K27KDN

12 28204954207 Đặng Thị Thùy Trang ACC 423 A K28KDN

13 27202936635 Phan Thị Ngọc Trinh ACC 423 A K27KDN

14 27202545977 Nguyễn Thị Thanh Trúc ACC 423 A K27KDN

15 28204954711 Lê Thị Ngọc Tú ACC 423 A K28KDN

16 27202602943 Hoàng Thị Bảo Uyên ACC 423 A K27KDN

17 27202652022 Đoàn Lê Thu Uyên ACC 423 A K27KDN
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5/7

MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 205  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212644420 Nguyễn Thanh Vân ACC 423 A K27KDN

2 28214953885 Nguyễn Phan Minh Vĩ ACC 423 A K28KDN

3 27202602192 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 423 A K27KDN

4 27202603089 Đinh Thị Tường Vy ACC 423 A K27KDN

5 27202652026 Trịnh Nguyễn Thúy Vy ACC 423 A K27KDN

6 27212653620 Đỗ Hồ Trúc Vy ACC 423 A K27KDN

7 28204951114 Trần Diệu Xoan ACC 423 A K28KDN

8 28204401950 Võ Thị Như Ý ACC 423 A K28KDN

9 27202653610 Lê Thị Hải Yến ACC 423 A K27KDN

10 28204901936 Huỳnh Thị Thu Yến ACC 423 A K28KDN

11 27212624050 Lê Minh Châu ACC 423 C K27KDN

12 28204904310 Lê Ái Diễm ACC 423 C K28KKT

13 27202602708 Huỳnh Ngọc Khánh Đoan ACC 423 C K27KDN

14 27202621102 Phan Lê Ánh Dương ACC 423 C K27KDN

15 27202653577 Trịnh Thị Ngọc Duyên ACC 423 C K27KDN

16 28204330426 Trần Thị Giang ACC 423 C K28KKT

17 28204654646 Phạm Thị Thanh Hằng ACC 423 C K28KDN

18 27208642259 Vy Thị Hiền ACC 423 C K27KDN

19 28209506530 Lê Thị Thu Hiền ACC 423 C K28KKT

20 28214603799 Lê Xuân Hiếu ACC 423 C K28KDN
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6/7

MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 210  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28207133764 Hà Viên Hoa ACC 423 C K28KKT

2 27212602137 Nguyễn Công Hoàng ACC 423 C K27KDN

3 26212642625 Trần Xuân Hùng ACC 423 C K27KDN

4 27202602494 Hồ Nguyên Bảo Khanh ACC 423 C K27KDN

5 27202601687 Đỗ Hữu Thị Nha Khánh ACC 423 C K27KDN

6 28209505252 Nguyễn Thị Lắm ACC 423 C K28KDN

7 28205054598 Nguyễn Thị Lễ ACC 423 C K28KKT

8 27202601328 Lê Thị Mỹ Linh ACC 423 C K27KDN

9 28206206533 Trần Thị Thùy Linh ACC 423 C K28KDN

10 27202641535 Võ Thị Ly ACC 423 C K27KDN

11 27202643991 Nguyễn Thị Ánh Lý ACC 423 C K27KDN

12 27212537868 Nguyễn Nhật Minh ACC 423 C K27KDN

13 28204955032 Võ Lê Trà My ACC 423 C K28KDN

14 27202602135 Phan Thị Mỹ Ngân ACC 423 C K27KDN

15 28205051394 Trần Thị Ngọc ACC 423 C K28KKT

16 27202221857 Diệp Bình Nhi ACC 423 C K27KDN

17 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 423 C K28KDN
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7/7

MÔN THI : ACC 423 (A-C) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính Thương Mại Dịch Vụ * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/10/2024   -   Phòng thi 211  - Tòa Nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28205052327 Lê Thị Huỳnh Như ACC 423 C K28KKT

2 28204949551 Nguyễn Thị Thúy Ny ACC 423 C K28KDN

3 28208049478 Nguyễn Trần Diệu Phương ACC 423 C K28KDN

4 26202500243 Lê Thị Tú Quyên ACC 423 C K27KKT

5 27202240851 Nguyễn Thị Thảo ACC 423 C K27KDN

6 28204902898 Lê Nữ Thiên Thư ACC 423 C K28KDN

7 27202601366 Hoàng Thị Thu Thúy ACC 423 C K27KDN

8 28204953866 Phạm Thị Thanh Thúy ACC 423 C K28KDN

9 28205204242 Đặng Thị Kim Tiết ACC 423 C K28KDN

10 27202602550 Ngô Dương Ngọc Trâm ACC 423 C K27KDN

11 28204904540 Tôn Nữ Thị Thuỳ Trâm ACC 423 C K28KDN

12 27204537853 Phan Thị Huyền Trang ACC 423 C K27KNN

13 28204904979 Võ Thị Thùy Trang ACC 423 C K28KDN

14 25212502053 Bạch Hoàng Vũ ACC 423 C K28KKT

15 28204828768 Đỗ Nguyễn Thảo Vy ACC 423 C K28KDN

16 28204904900 Hồng Vy ACC 423 C K28KDN

17 28204951880 Trương Thị Kiều Vy ACC 423 C K28KDN

18 27202642373 Bạch Thị Như Ý ACC 423 C K27KDN

19 28204801965 Hoàng Thị Kim Yến ACC 423 C K28KDN

20 28204903214 Nguyễn Thị Hoài Yến ACC 423 C K28KDN
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